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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

  
Bản án số: 30/2024/HS-PT 

Ngày: 22/5/2024 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Xuân Diệu và ông Nguyễn Thái Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Tiến Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:  Bà 

Lê Thị Ngọc L - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường xét xử án hình sự, Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

35/2024/TLPT - HS ngày 17 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo Trương Thị Thúy H do 

có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2024/HS-ST ngày 14 

tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới. 

Bị cáo có kháng cáo: Trương Thị Thúy H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; 

Sinh ngày: 22/5/1988 tại tỉnh Quảng Bình; Nơi ĐKNKTT: Thôn X, xã X, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình; Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố B, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 

11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông: Trương Quốc L1 (đã chết) và con bà: 

Nguyễn Thị H1; sinh năm 1966; Chồng: Trần Thái S, sinh năm 1968 (đã ly hôn); Có 

03 người con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2014. Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/10/2023 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q. Bị 

cáo có mặt theo lệnh trích xuất. 

Vụ án còn có những người tham gia tố tụng khác nhưng không có kháng cáo, 
không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Loan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20D%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20D%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Xu%C3%A2n%20D%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%E1%BB%91c%20L%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
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Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 04/10/2023, tại khu vực trước ngõ D đường Đ, 

phường Đ, thành phố Đ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Q 

phối hợp với Công an phường Đ phát hiện Trương Thị Thúy H có biểu hiện nghi vấn 

nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra H lấy ra tại hộc đựng đồ phía bên trái của xe 

mô tô biển kiểm soát 73G1- 342.92 01 gói thuốc lá loại HONGHA bên trong có 01 túi 

nilon chứa 05 viên nén không rõ hình dạng, màu xám và 01 túi nilon trong suốt bên 

trong chứa chất tinh thể màu trắng. H khai nhận 01 túi nilon chứa 05 viên nén không 

rõ hình dạng, màu xám là ma túy loại MDMA và 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu 

trắng là ma tuý loại Ketamine, mục đích cất giấu để sử dụng. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Thị Thúy H tại số nhà A, ngõ B 

đường N, tổ dân phố C, phường N phát hiện thu giữ: 01 túi nilon trong suốt bên trong 

chứa 14 viên nén không rõ hình dạng màu xám và 27 túi nilon bên trong mỗi túi chứa 

chất tinh thể màu trắng. H khai nhận 01 túi nilon trong suốt chứa 14 viên nén không rõ 

hình dạng màu xám là chất ma túy loại MDMA và 27 túi nilon bên trong chứa chất 

tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine, mục đích để sử dụng cho bản thân. 

Nguồn gốc toàn bộ số ma túy bị thu giữ, H khai nhận: Khoảng chiều ngày 

28/9/2023, H điều khiển xe mô tô hiệu HONDA, loại Vision, biển kiểm soát 73G1- 

342.92 đến khu vực phía sau chợ N, thuộc phường N gặp một người đàn ông không rõ 

lý lịch, tự xưng tên “Lỳ” hỏi mua ma túy thì được người này đồng ý bán 20 viên ma 

túy loại “thuốc lắc” và 30 gói ma túy loại Ketamine với giá 18.000.000 đồng. H đưa về 

cất giấu trong hộc tủ gỗ cạnh cầu thang để sử dụng dần. H đã dùng hết 01 viên ma tuý 

loại “thuốc lắc” và 02 gói ma túy loại Ketamine, số còn lại trong quá trình tìm nơi sử 

dụng thì bị bắt quả tang cùng tang vật. 

Tại Kết luận giám định số 974/KL-KTHS ngày 10/10/2023 của Phòng K - Công 

an tỉnh Q kết luận: 05 viên nén không rõ hình dạng, màu xám (mẫu kí hiệu A1) là chất 

ma tuý, loại MDMA, khối lượng 2,241g. Chất tinh thể màu trắng (mẫu kí hiệu A2) là 

chất ma tuý, loại Ketamine, khối lượng 4,735g; 14 viên nén không rõ hình dạng, màu 

xám (mẫu ký hiệu A3) là chất ma túy, loại MDMA, khối lượng 6,001g; Chất tinh thể 

màu trắng (mẫu ký hiệu A4) là chất ma túy, loại Ketamine, khối lượng 22,135g. 

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Qđã thu giữ: Các 

chất ma tuý từ Trương Thị Thúy H được đựng trong 01 phong bì thư đã được niêm 

phong số 974/KL-KTHS của Phòng KCông an tỉnh Q, hoàn trả sau giám định bên 

trong chứa 2,078g MDMA mẫu kí hiệu Al; 4,597g Ketamine mẫu kí hiệu A2; 5,836g 

MDMA mẫu ký hiệu A3; 21,96g Ketamine mẫu ký hiệu A4 và toàn bộ vỏ bao gói; 01 

điện thại di động hiệu IPHONE, màu đen, số IMEIL: 356715113277423, bên trong 

chứa sim số: 0832.720.333 (đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng); 01 vỏ bao 

thuốc lá, loại HONGHA, màu đỏ; 01 xe mô tô, nhãn hiệu HONDA, loại Vision, màu 

xanh đen đỏ, gắn biển kiểm soát 73G1-342.92 (đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng); 27 túi nilon. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2049%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90inh%20Ti%C3%AAn%20Ho%C3%A0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2049%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90inh%20Ti%C3%AAn%20Ho%C3%A0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2015,%20ng%C3%B5%2026%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2015,%20ng%C3%B5%2026%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2015,%20ng%C3%B5%2026%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ch%E1%BB%A3%20Nam%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
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Kết luận giám định xác định số ma túy thu giữ của Trương Thị Thúy H2 02 loại. 

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 củaChính phủ, quy định 

việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại mộtsố điều của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, thì tổng khối lượng các chất ma túy thugiữ của H được xác định: Chất ma 

túy loại MDMA có tổng khối lượng: 2,241g + 6,001g = 8,242g; Chất ma túy loại 

Ketamine có khối lượng: 4,735g +22,135g = 26,87g. Do khối lượng của 02 chất ma 

túy loại MDMA và Ketamine đều dưới mức tối thiểu đối với từng chất đó theo quy 

định tại khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự nên việc tính khối lượng các chất ma túy 

được tính như sau: Tính tỷ lệ phần trăm về khối lượng của chất ma túy loại MDMA và 

Ketamine so với mức tối thiểu đối với từng chất được quy định tại khoản 3 Điều 249 

của Bộ luật Hình sự: 

- Tỷ lệ phần trăm về khối lượng của ma túy MDMA so với mức tối thiểuđối với 

MDMA quy định tại điểm b khoản 3 Điều 249 của Bộ luật Hình sự(30g) là: (8,242g : 

30g) x 100% = 27,47%. 

- Tỷ lệ phần trăm về khối lượng của chất ma túy loại Ketamine so với mứctối 

thiểu đối với các chất ma túy ở thể rắn quy định tại điểm e khoản 3 Điều 249của Bộ 

luật Hình sự (100g) là: (26,87g : 100g) x 100% = 26,87%. 

Tổng tỷ lệ phần trăm khối lượng các chất ma túy là: 27,47% + 26,87% = 

54,34% (thuộc trường hợp dưới 100%). 

Như vậy, tổng tỷ lệ phần trăm khối lượng của 02 chất ma túy loại MDMA và 

Ketamine không thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 249 mà thuộc 

trường hợp quy định tại điểm n khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKSĐH-MT ngày 15 tháng 01 năm 2024, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình truy tố bị cáo Trương Thị 

Thúy H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 

249 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2024/HS-ST ngày 14 tháng 3 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã quyết định: Căn cứ điểm n khoản 2 Điều 

249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 136 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015; Điều 21, 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Toà án. Tuyên bố: 

1. Về tội danh: Bị cáo Trương Thị Thúy H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy";  

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Trương Thị Thúy H 07 (B) năm tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 04/10/2023. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81nc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3y
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Ngày 21/3/2024, bị cáo Trương Thị Thúy H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Trương Thị Thúy H thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng đã 

truy tố và xét xử của Bản án sơ thẩm. Bị cáo giữ nguyên kháng cáo, đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét bị cáo từng tham gia tình nguyện có xác nhận của địa phương để giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 BLTTHS, chấp nhận kháng cáo của Bị cáo, 

sửa bản án sơ thẩm – giảm hình phạt từ 03 đến 06 tháng cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Trương Thị Thúy H đã khai và thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát và Bản án sơ thẩm, 

phù hợp với lời khai tại giai đoạn sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở để khẳng định:  

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 04/10/2023, tại khu vực trước ngõ D đường Đ, 

phường Đ bị cáo bị bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ05 viên ma túy loại 

MDMA, khối lượng 2,241 gam và 01 túi nilon chứa chất matuý loại Ketamine, khối 

lượng 4,735 gam. Sau đó, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ởcủa H tại số nhà A, ngõ B 

đường N, tổ dân phố C, phường N, H tự nguyện giao nộp 01 túi nilon chứa 14 viên ma 

túy loại MDMA, khối lượng 6,001 gam và 27 túi ni lon chứa chất ma túy loại 

Ketamine, khối lượng 22,135 gam. Như vậy, tổng khối lượng các chất ma túy thu giữ 

của H được xác định: MDMA 8,242g; Ketamine 26,87g. Do khối lượng của hai chất 

thu được dưới mức tối thiểu với từng chất đó theo quy định tại khoản 3 Điều 149 

BLHS nên cần tính khối lượng theo tỷ lệ % với mức tối thiểu đối với từng chất được 

quy định tại khoản này, cụ thể:  MDMA (8,242g : 30g) x 100 = 27,47%; Ketamine 

(26,87g : 30g) x 100 = 26,87%. Tổng cộng: 54,34% (thuộc trường hợp dưới 100%) 

nên không thuộc trường hợp tại khoản 3 Điều 249 mà thuộc trường hợp quy định tại 

điểm n khoản 2 Điều 249 BLHS. Bản án sơ thẩm xét xử và tuyên bị cáo Trương Thị 

Thúy H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm n khoản 2 Điều 249 

BLHS là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Thị Thúy H, Hội 

đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo là người trưởng thành, nhận thức được việc pháp luật 

nghiêm cấm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vì nghiện nghập mà phạm tội với 

tang số chia theo tỷ lệ là 54,34%. Cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS khi quyết 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2049%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90inh%20Ti%C3%AAn%20Ho%C3%A0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2049%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90inh%20Ti%C3%AAn%20Ho%C3%A0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2049%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90inh%20Ti%C3%AAn%20Ho%C3%A0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2015,%20ng%C3%B5%2020%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2015,%20ng%C3%B5%2020%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2015,%20ng%C3%B5%2020%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nam%20L%C3%BD,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%9Bi,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
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định hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo có thêm tình tiết tham gia làm tình 

nguyện tại địa địa phương được xác nhận. Nhưng hình phạt 07 (bảy) năm tù là đã phù 

hợp, nên cần giữ nguyên mức án. 

 [3] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Trương Thị Thúy H không được chấp 

nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356, khoản 2 các điều 135,136 Bộ luật 

tố Tụng hình sự; Điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Thị Thúy H, giữ nguyên bản 

án sơ thẩm, xử: Tuyên bố bị cáo Trương Thị Thúy H phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” 

Áp dụng điểm n khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự xử phạt bị cáo Trương Thị Thúy H 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 04/10/2023). 

2.  Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trương Thị Thúy H phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm 200.000đ. 

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị . 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

  

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

-  Sở Tư pháp QB; 

- Phòng Hồ sơ CAQB; 

- TAND thành phố Đồng Hới; 

- VKSND thành phố Đồng Hới; 

- Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đồng Hới; 

- Chi cục THADS TP Đồng Hới; 

- Trại tạm giam, Công an tỉnh QB; 

- Bị cáo; 

-  Lưu hồ sơ, Tòa HS.    

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

Hoàng Thị Thanh Nhàn 
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